CÔNG TY:…………………………….
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ TRỌN GÓI

Kính gửi: ...............................................................
Căn cứ theo nhu cầu xây dựng của Quý khách hàng, chúng tôi xin gửi đến Quý khách bảng báo giá thi công nhà phố trọn gói tham khảo như sau:

	STT
	Hạng mục thi công
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ/m²)
	Ghi chú

	1
	Phần móng và kết cấu
	m² sàn
	1.200.000 – 1.800.000
	Tùy địa chất, loại móng

	2
	Phần thô (vật tư + nhân công)
	m² sàn
	3.200.000 – 3.800.000
	Bao gồm tường, sàn, mái, điện nước âm

	3
	Hoàn thiện cơ bản
	m² sàn
	2.000.000 – 2.500.000
	Gạch, sơn, cửa, thiết bị vệ sinh

	4
	Hoàn thiện cao cấp
	m² sàn
	3.000.000 – 4.000.000
	Vật liệu, nội thất cao cấp

	5
	Gói trọn gói (chìa khóa trao tay)
	m² sàn
	5.500.000 – 7.500.000
	Từ thiết kế đến bàn giao



**Ghi chú:**
- Đơn giá trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo vị trí xây dựng, yêu cầu thiết kế và loại vật liệu sử dụng.
- Báo giá đã bao gồm nhân công, vật tư, vận chuyển trong nội thành.
[bookmark: _GoBack]- Chưa bao gồm chi phí xin phép xây dựng, thiết kế chi tiết, và nội thất rời.
- Chúng tôi cam kết thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY XÂY DỰNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
